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PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Ở VIỆT NAM ............................................................................. 64 
A STUDY OF ASEAN EARLY CHILDHOOD EDUCATION TEACHER COMPETENCY FRAMEWORK 

AND ORIENTATION OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION TEACHER DEVELOPMENT IN VIETNAM 

Nguyễn Thị Thu Hiền, Hoàng Anh Tuấn 

THIẾT KẾ TRÒ CHƠI TẠO HÌNH KÍCH THÍCH KHẢ NĂNG TƯỞNG TƯỢNG SÁNG TẠO CHO TRẺ 
MẪU GIÁO 5-6 TUỔI ............................................................................................................................. 74 
DESIGNING SHAPE-MADE GAMES TO DEVELOP THE CREATIVE IMAGINATIONS OF 5-6-YEAR-

OLD PRESCHOOLERS 

Lê Văn Huy 

GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON TỈNH THANH 
HÓA ........................................................................................................................................................ 82 
INCLUSIVE EDUCATION FOR CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN 

KINDERGARTENS AT THANH HOA PROVINCE 

Hồ Sỹ Hùng 
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ỨNG PHÓ VỚI CƠN CÁU GIẬN Ở TRẺ CHẬP CHỮNG THEO PHƯƠNG PHÁP CỦA HARVEY 
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Tóm tắt: Kỹ năng tự phục vụ (KN TPV) là một trong những kỹ năng sống (KNS) có vai trò quan trọng 

đối với cá nhân mỗi người, đặc biệt trẻ ở lứa tuổi 4-5. Kết quả nghiên cứu trên 60 trẻ 4-5 tuổi ở 2 

trường trên địa bàn Thừa Thiên Huế cho thấy KN TPV của trẻ ở độ tuổi này đang bước đầu được hình 

thành. Tùy độ khó ở mỗi KN cụ thể mà trẻ thực hiện ở các mức độ khác nhau. Không có sự khác biệt 

có ý nghĩa thống kê về KN TPV của trẻ theo địa bàn nghiên cứu, nhưng đã tìm thấy sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê ở một số KN thành phần theo giới tính. 

Từ khóa: Kỹ năng tự phục vụ, trẻ 4-5 tuổi, giáo dục kỹ năng sống. 

 

 

1. MỞ ĐẦU 

KNS là đề tài được quan tâm nghiên cứu nhiều từ cuối thế kỷ XX đến nay, bởi lẽ nó được xác 

định là yếu tố giữ vai trò quan trọng trong sự thành công của mỗi người. KNS còn có thể 

được gọi là KN mềm (soft skill)... Có rất nhiều nghiên cứu được tiến hành ở các nước về 

những KN cơ bản góp phần vào sự thành công của công việc mà trong đó chủ yếu là những 

KNS (Nguyễn Quang Uẩn, 2009). Giáo dục KNS được tiếp cận và bước đầu triển khai trong 

hệ thống giáo dục không chính quy ở nước ta cách đây hơn 10 năm, đến nay, cũng đã có một 

số tài liệu, đề tài nghiên cứu về KNS, như cuốn “Bạn trẻ và kỹ năng sống” (Huỳnh Văn Sơn, 

2009), “Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ mầm non” (Nguyễn Thị Mỹ Lộc và cs., 

2010), “Giáo trình chuyên đề giáo dục kỹ năng sống” (Nguyễn Thanh Bình, 2011), “Giáo dục 

Kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo” (Lê Thị Bích Ngọc, 2013)... 

Dù là một thành phần quan trọng trong KNS, nhưng, KN TPV ở trẻ lại ít được đi sâu nghiên 

cứu. KN TPV có nội hàm tương tự một số khái niệm khác trong các nghiên cứu của các nhà 

khoa học như KN tự chăm sóc (self-care skills), KN độc lập (independent skills)... Karen 

Stephens (2003) đã nêu nội dung KN TPV của trẻ gồm: rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ 

sinh và sau khi chơi xong, tự ăn, tự đi ngủ, tự mặc quần áo,... và cho rằng thời điểm tốt nhất 

để GD KN TPV cho trẻ là lúc trẻ có khả năng cầm nắm đồ vật. K. D. Usinski đã có dịp nghiên 

cứu về KNTPV, nhưng cũng chỉ trong khuôn khổ của việc nghiên cứu khả năng tự lập của trẻ 

gắn với lao động. Ông cho rằng muốn giáo dục khả năng tự lập trước hết cần phải làm sao cho 

trẻ có niềm say mê với lao động, phải khơi gợi cho trẻ ý thức tích cực về lao động và con 

người lao động, phải thúc đẩy trẻ tham gia vào lao động, tập lao động trong cuộc sống sinh 

hoạt hàng ngày, từ những việc đơn giản, tới các việc phức tạp hơn trong khả năng có thể của 

chúng. Hay Nhechaeva trong “Giáo dục trẻ mẫu giáo trong lao động” (1979) đã khẳng định: 

Lao động tự phục vụ đối với trẻ nhỏ như ăn mặc, vệ sinh cá nhân, giúp người lớn làm những 

công việc vừa sức,... là biện pháp tốt nhất để hình thành khả năng tự lập cho trẻ. Khi trẻ đã 

biết lao động TPV thì ít hay nhiều trẻ cũng giảm dần sự phục thuộc vào người lớn. Từ năm 

1999 đến nay, chỉ một số ít luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ liên quan tới KNTPV của trẻ 

được thực hiện. Ngoài ra, cũng có một số tác giả nghiên cứu về KNTPV cụ thể như KN tự 

xúc ăn, KN tự mặc áo quần,... hoặc cũng có thể là một KN nhỏ trong các KN này. Đồng thời, 
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tất cả những công trình nghiên cứu của các tác giả mới đi sâu vào nghiên cứu tính tự lực, tính 

độc lập của trẻ, chưa đề cập tới KNTPV của trẻ 4-5 tuổi ở trường mầm non, và những tác giả 

này cũng chưa đi sâu vào nghiên cứu thực trạng của các trường mầm non cụ thể để đưa ra 

biện pháp giáo dục nhằm phát triển KNTPV cho trẻ.  

2. KHÁCH THỂ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Khách thể nghiên cứu 

Khách thể trong nghiên cứu này là 60 trẻ 4-5 tuổi ở Mầm non 2, thành phố Huế và trường 

Mầm non Hương Hồ, huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu là điều tra bằng bảng hỏi thông quan phỏng vấn phụ huynh. Bảng 

hỏi gồm 15 item đánh giá 13 KN thuộc 3 nhóm: KNTPV trong vệ sinh cá nhân; KNTPV 

trong ăn uống và KNTPV trong trang phục. Mỗi KN được liệt kê theo mức độ biểu hiện cao 

nhất là TPV hoàn toàn đến mức độ biểu hiện thấp nhất là hoàn toàn không thể tự mình thực 

hiện. Phỏng vấn phụ huynh từ mức độ cao nhất và dừng lại ở mức độ trẻ có hành vi thực hiện 

KN đó. 

Kiểm định chỉ số Cronbach’s Alpha toàn bảng hỏi trên toàn bộ mẫu đạt 0,91. Như vậy, độ tin 

cậy của công cụ nghiên cứu đảm bảo. 

Sử dụng phần mềm SPSS 20.0 để tính toán số lượng, tỷ lệ (%) và kiểm định phi tham số 

Mann-Whitney. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

3.1. Kỹ năng tự phục vụ trong vệ sinh cá nhân 

KNTPV trong vệ sinh cá nhân được thể hiện qua các công việc cụ thể sau: rửa tay, tắm, đánh 

răng, chải tóc, đi vệ sinh. Kết quả khảo sát được thể hiện trong bảng số liệu dưới đây: 

Bảng 1. Kết quả đánh giá KNTPV trong vệ sinh cá nhân 

Kỹ năng Số lượng Tỷ lệ (%) Thứ bậc 

Kỹ năng rửa tay 

Rửa tay sạch sẽ, đúng quy trình tại các thời điểm 10 16,7 3 

Rửa tay sạch sẽ, đúng quy trình khi có nhắc nhở 28 46,7 1 

Rửa qua loa khi có người nhắc, cần rửa lại 21 35,0 2 

Người lớn rửa giúp hoàn toàn 1 1,7 4 

Kỹ năng tắm 

Tự giác tắm một mình 4 6,7 4 

Tắm một mình khi có người nhắc 15 25,0 2 

Tắm khi có người giúp một phần 33 55,0 1 

Người lớn tắm giúp hoàn toàn 8 13,3 3 

Kỹ năng đánh răng 

Tự giác đánh răng sạch sẽ khi cần thiết 4 6,7 4 

Đánh răng khi có người nhắc 21 35,0 2 

Đánh răng khi có người giúp 29 48,3 1 

Người lớn đánh giúp hoàn toàn 5 8,3 3 

Không đánh răng 1 1,7 5 

Kỹ năng chải tóc 

Tự giác chải tóc 10 16,7 4 

Chải khi có người nhắc 11 18,3 3 
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Chải qua loa khi có người nhắc, cần chải lại 12 20,0 2 

Người lớn chải giúp hoàn toàn 17 28,3 1 

Không chải tóc 10 16,7 4 

Kỹ năng đi vệ sinh 

Tự đi trọn vẹn, gọn gàng, sạch sẽ 13 21,7 2 

Đi trọn vẹn, gọn gàng, sạch sẽ khi được nhắc 12 20,0 3 

Đi được khi có người giúp đỡ 32 53,3 1 

Người lớn giúp hoàn toàn, không tự đi được 3 5,0 4 

Kỹ năng rửa tay  

Nhìn chung, trẻ 4-5 tuổi có thể rửa tay sạch sẽ, đúng quy trình nhưng số lượng trẻ tự giác thực 

hiện còn thấp, phần lớn trẻ chỉ thực hiện khi được nhắc nhở. Điều này cho thấy KN rửa tay 

của trẻ tốt, tuy nhiên ý thức tự giác thực hiện chưa cao, chưa tự nhận ra nhu cầu rửa tay ở các 

thời điểm cần thiết. Đây cũng chính là đặc điểm nổi bật của trẻ ở tuổi 4-5, làm tốt các KN 

mang tính vận động nhưng chưa hình thành được thói quen. Bên cạnh một số trẻ có KN tốt, 

một số khác chỉ có thể rửa qua loa khi có nhắc nhở và cần rửa lại, đồng nghĩa với việc trẻ còn 

phụ thuộc nhiều vào người lớn. Đặc biệt, trong số 60 trẻ khảo sát, có 1 trẻ không tự rửa tay 

được, người lớn rửa giúp hoàn toàn. Chúng tôi có sự tiếp xúc trực tiếp với trẻ này và nhận 

thấy trẻ thụ động trong tất cả mọi việc, giáo viên làm thay trẻ trong mọi hoàn cảnh (rửa tay 

trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn…).  

Kỹ năng tắm 

Hầu như trẻ 4-5 tuổi chỉ tắm được khi có sự giúp đỡ của người lớn. Cụ thể, hơn một nửa số 

lượng trẻ tắm được khi có người lớn giúp một phần: dội nước, xoa xà phòng, lau khô… 1/4 

trẻ tắm được một mình khi có người nhắc. Trẻ 4-5 tuổi chưa thể làm những công việc gồm 

nhiều giai đoạn khác nhau do khả năng tập trung chú ý và phân phối sức của trẻ chưa cao. Vì 

thế, không quá bất ngờ khi có một số trẻ được người lớn tắm giúp hoàn toàn. Đa số phụ 

huynh cho rằng, trẻ còn nhỏ nên cứ để người lớn tắm thay cho nhanh, không nhất thiết phải 

yêu cầu trẻ tự tắm. Điều này cho thấy gia đình không tạo cơ hội hình thành KN cho trẻ. Tuy 

vậy, vẫn có 4 trong tổng số 60 trẻ khảo sát đạt mức cao nhất trong KN tắm: tự giác tắm một 

mình. Mặc dù có kết quả đánh giá khá tích cực nhưng thực tế trẻ vẫn cần đến sự giúp đỡ của 

người lớn như chuẩn bị nước (nóng/lạnh), nhắc nhở lau khô, cọ sạch…  

Kỹ năng đánh răng 

Có thể thấy gần như tất cả trẻ 4-5 tuổi đều đánh răng nhưng số lượng trẻ tự giác thực hiện còn 

thấp, phần đông cần người lớn nhắc hoặc giúp một phần. Theo quan sát và phỏng vấn trực 

tiếp, phụ huynh cho biết họ thường giúp trẻ lấy nước, lấy kem sẵn vào bàn chải, hoặc nhắc trẻ 

không được nuốt nước súc miệng… Đây là một KN không khó đối với trẻ 4-5 tuổi nên ít 

trường hợp người lớn đánh giúp hoàn toàn. Tuy nhiên, vẫn có một trường hợp trẻ không đánh 

răng. Giáo viên đứng lớp cho biết trẻ mắc tự kỷ dạng nhẹ nên hầu như không có những 

KNTPV cần thiết như các bạn cùng tuổi. Đồng thời, gia đình ít quan tâm đến bé nên đến tuổi 

này mà trẻ vẫn chưa đánh răng dù ở lớp đã được học về cách đánh răng. 

Kỹ năng chải tóc 

Những con số cụ thể cho thấy KN chải tóc của trẻ được phân bố đều, không tập trung và 

không có sự chênh lệch lớn ở các mức độ. Nhìn chung, trẻ chải tóc khi có người lớn giúp, 

nhưng mức độ giúp đỡ khác nhau: người lớn chải giúp hoàn toàn chiếm số lượng lớn nhất, 

20% trẻ được người lớn chải giúp một phần, 18,3% trẻ tự chải nhưng có người nhắc. Vẫn có 

một số ít trẻ tự giác chải tóc, bằng với số lượng này là số trẻ không chải tóc. Tìm hiểu nhóm 
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trẻ không chải tóc, chúng tôi có kết quả cụ thể như sau: 9/10 trẻ không chải tóc là nam, 1 trẻ 

còn lại là nữ. Theo phỏng vấn của chúng tôi với phụ huynh trẻ ở nhóm “không chải tóc”, 

nguyên nhân trẻ không chải tóc là do 9/10 trẻ nam là tóc ngắn, không cần chải, và trường hợp 

nữ còn lại cũng tóc ngắn. Như vậy, không thể kết luận trẻ không có KN này. 

Kỹ năng đi vệ sinh 

Phần đông trẻ 4-5 tuổi đi vệ sinh với sự giúp đỡ của người lớn, như kéo quần giúp, giật nước, 

vệ sinh sau khi đi… Điều này cho thấy KN đi vệ sinh của trẻ chưa thực sự tốt, trẻ chưa nắm 

được quy trình đi và những việc cần phải làm, vẫn còn phụ thuộc nhiều vào người lớn. Bên 

cạnh đó, một số trẻ có thể tự giác đi được một cách gọn gàng, sạch sẽ và cũng có một số trẻ tự 

đi được khi có người nhắc. Với điều tra này, có 3 trẻ không tự đi được và người lớn giúp hoàn 

toàn. Với độ tuổi 4-5, đây được xem là những trường hợp đặc biệt, ở lớp những trẻ này 

thường xuyên đi trong quần và giáo viên phải giúp hoàn toàn. Trong quá trình điều tra, chúng 

tôi biết được những trẻ yếu ở KN này đa phần là những trẻ yếu ở những KN khác: tắm, đánh 

răng, chải tóc, rửa tay… 

Như vậy, trẻ 4-5 tuổi trong phạm vi nghiên cứu thực hiện KNTPV trong vệ sinh cá nhân ở 

mức độ trung bình, nghĩa là hầu như trẻ thực hiện được với sự giúp đỡ, nhắc nhở của người 

lớn. Các KN này chưa thực sự bền vững và chưa trở thành thói quen hàng ngày được do trẻ 

thực hiện không đều đặn mà chỉ ở mức “thỉnh thoảng”. 

3.2. Kỹ năng tự phục vụ trong ăn uống 

KN TPV trong ăn uống được thể hiện qua các công việc trước/trong/sau khi ăn, cụ thể như 

sau: chuẩn bị và dọn dụng cụ ăn, ăn, nấu ăn, uống nước, vệ sinh dụng cụ sau khi uống. Kết 

quả được thể hiện ở bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả đánh giá KNTPV trong ăn uống 

Kỹ năng 
Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Thứ 

bậc 

Kỹ năng chuẩn bị và dọn dụng cụ ăn 

Tự soạn/dọn bàn ăn/dụng cụ ăn gọn gàng 4 6,7 3 

Soạn/dọn bàn ăn/dụng cụ ăn gọn gàng khi có người nhắc 19 31,7 1 

Cùng người lớn soạn/dọn bàn ăn/dụng cụ ăn gọn gàng  18 30,0 2 

Người lớn làm thay hoàn toàn 19 31,7 1 

Kỹ năng ăn 

Tự ăn gọn gàng 12 20,0 3 

Ăn gọn gàng nhưng cần người lớn giám sát 29 48,3 1 

Tự ăn nhưng rơi vãi nhiều  13 21,7 2 

Người lớn cho ăn hoàn toàn 6 10,0 4 

Kỹ năng nấu ăn 

Làm tốt các công việc như đập/đánh trứng, nhặt/rửa rau… 0 0 4 

Biết đập/đánh trứng, nhặt/rửa rau,… nhưng người lớn phải làm lại 6 10,0 3 

Tham gia vào các công việc đập/đánh trứng, nhặt/rửa rau,… khi có 

yêu cầu  

7 11,7 2 

Không tham gia vào công việc nấu ăn 47 78,3 1 

Kỹ năng uống nước 

Tự rót và uống nước bằng cốc một cách gọn gàng 38 63,3 1 

Tự rót và uống nước bằng cốc nhưng rơi vãi nhiều 8 13,3 3 

Uống được bằng cốc nhưng cần sự giúp đỡ của người lớn 14 23,3 2 

Không uống được bằng cốc 0 0 4 

Kỹ năng vệ sinh đồ dùng sau khi uống của trẻ 
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Tự rửa và đặt cốc đúng nơi quy định 10 16,7 3 

Rửa và đặt cốc đúng nơi quy định khi có người nhắc 11 18,3 2 

Đặt đúng nơi quy định nhưng không rửa  25 41,7 1 

Không rửa và không đặt đúng nơi quy định 10 16,7 3 

Uống xong đưa cốc cho người lớn 4 6,7 4 

Kỹ năng chuẩn bị và dọn dụng cụ ăn 

Từ những con số cụ thể, có thể thấy chuẩn bị và dọn dụng cụ ăn là một KN khó đối với trẻ 4-5 

tuổi. Hầu hết trẻ soạn/dọn bàn ăn/dụng cụ ăn với sự giúp đỡ của người lớn, hoặc người lớn 

làm thay hoàn toàn, chỉ một số rất ít trẻ có khả năng tự soạn/dọn bàn ăn/dụng cụ ăn một cách 

gọn gàng. Khi nghiên cứu KN này, chúng tôi tiến hành quan sát trẻ vào giờ ăn ở trường mầm 

non thực hiện khảo sát, kết quả quan sát khác hẳn với kết quả thu được từ phiếu điều tra của 

phụ huynh: tất cả trẻ đều tham gia soạn/dọn bàn ăn/dụng cụ ăn, trẻ cùng nhau kê bàn ghế, tự 

mang thức ăn về chỗ ngồi của mình, ăn xong trẻ tự cất chén bát và bàn ghế. Phụ huynh cho 

biết, ở nhà trẻ thường ăn riêng nên dụng cụ ăn uống không nhiều, phụ huynh sẵn sàng giúp trẻ 

chuẩn bị và dọn dụng cụ ăn để công việc nhanh hơn, phụ huynh không yêu cầu và hình thành 

KN này cho trẻ. Từ đây có thể kết luận, việc hình thành KN chuẩn bị và dọn dụng cụ ăn của 

trẻ ở trường mầm non thực hiện rất tốt, tuy nhiên không được củng cố ở gia đình. 

Kỹ năng ăn 

Phần lớn trẻ 4-5 tuổi có thể tự ăn, tuy nhiên trẻ tự ăn với những mức độ khác nhau. Đa phần 

trẻ tự ăn gọn gàng dưới sự giám sát của người lớn. Có thể dễ hiểu vì trẻ thường không tập 

trung trong mọi chuyện, ăn uống cũng không là một ngoại lệ. Nhiều phụ huynh cho biết, trẻ tự 

ăn rất gọn gàng nhưng một lúc sau lại sa đà vào việc khác, không chú tâm ăn nữa, đến khi 

người lớn nhắc nhở mới chịu ăn. Tuy nhiên, số lượng trẻ tự ăn gọn gàng mà không cần người 

lớn giám sát cũng khá cao. Bên cạnh đó, vẫn có một số ít trẻ tự ăn nhưng rơi vãi nhiều hoặc 

phải để người lớn cho ăn hoàn toàn. Giáo viên đứng lớp của những trẻ này cho biết ở lớp trẻ 

ăn rất chậm so với các bạn, cuối buổi các cô phải tận tay đút cho từng trẻ.  

Kỹ năng nấu ăn 

Ở KN này, hầu hết các trẻ đều không tham gia vào công việc nấu ăn. Bởi lẽ, đây là một công 

việc khó và không an toàn nên nhiều gia đình không muốn trẻ tham gia. Tuy nhiên, vẫn có 

một số ít trẻ tham gia vào các công việc nấu ăn đơn giản như đập/đánh trứng, nhặt/rửa rau,… 

khi được yêu cầu và kết quả công việc không cao, người lớn phải làm lại. 

Kỹ năng uống nước 

Nhận thấy đây là một KN không khó khi vận động tinh ở đôi bàn tay và cơ miệng trẻ 4-5 tuổi 

đã hoàn thiện. Các số liệu cho thấy, tất cả trẻ 4-5 tuổi đều có khả năng tự rót và uống nước 

bằng cốc, nhưng ở các mức độ khác nhau. Đa số trẻ có thể tự rót và uống nước bằng cốc một 

cách gọn gàng, chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ trẻ uống bằng cốc nhưng rơi vãi nhiều và trẻ uống 

bằng cốc với sự giúp đỡ của người lớn, chẳng hạn cầm hộ cốc, rót nước giúp… Một yêu cầu 

sau khi uống xong là trẻ phải làm vệ sinh dụng cụ uống.  

Kỹ năng vệ sinh đồ dùng sau khi uống của trẻ 

Vệ sinh đồ dùng sau khi uống sẽ bao gồm cả công việc rửa sạch và đặt đúng nơi quy định. Số 

liệu cho thấy, gần một nửa số lượng trẻ 4-5 tuổi sau khi uống nước sẽ đặt cốc đúng nơi quy 

định nhưng không rửa. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là do giáo viên và phụ huynh 

hoàn này. Số lượng trẻ tự rửa và đặt cốc đúng nơi quy định, rửa và đặt cốc đúng nơi quy định 

khi có sự nhắc nhở của người lớn, không rửa và không đặt đúng nơi quy định cũng khá lớn. 


